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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG NAI

	
	                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG 

	ĐỢT 2 NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI CÓ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP SỞ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT   

ĐTM HOẶC BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG VÀ UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐTM       

	(Kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Cơ quan  
phê duyệt
 báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
	Lý do đưa vào
 danh sách
	Thời hạn hoàn thành xử lý triệt để
	Đề xuất 
biện pháp xử lý
	Ghi chú

	
	
	1. TP 

Biên Hòa
	  
	
	
	
	

	1
	Công ty bông Đồng Nai (Công ty Cổ phần Bông vải và  Kinh doanh tổng hợp miền Đông)
	KCN 
Biên Hòa 1
	(ĐTM) Sở KH, CN và MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 3,3 lần, COD vượt tiêu chuẩn 1,3 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 500 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 15m3/ngày


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 12/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	2
	Nhà máy Cơ khí Luyện kim (Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim)
	KCN 
Biên Hòa 1
	(ĐTM) Sở KH, CN và MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 2,9 lần, COD vượt tiêu chuẩn 1,4 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 15,3 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 64 - 68m3/ngày
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Nghị định số 81/NĐ-CP. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 11/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	
	
	2. Huyện 
Long Thành
	
	
	
	
	

	3
	Công ty liên doanh TNHH Nafovanny (Công ty liên doanh nuôi và phát triển khỉ Việt Nam)
	Xã 
Tam Phước
	(ĐTM) Sở KH, CN và MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (BOD5 vượt tiêu chuẩn 3,5 lần, COD vượt tiêu chuẩn 4,0 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 1,4 lần, Amoni (tính theo nitơ) vượt tiêu chuẩn 3,9 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 1,4 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 2,8 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 86 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 80m3/ngày.đêm.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 1661/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 1661/QĐ-UBND

	4
	Công ty TNHH Cự Thành
	Xã 
An Phước
	(BĐK) Sở TN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (BOD5 vượt tiêu chuẩn 4,3 lần, COD vượt tiêu chuẩn 19,5 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 7,0 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 12,8 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 160m3/ngày.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 11/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 479/QĐ-TNMT

	
	
	3. Huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	

	5
	Công ty TNHH An Thiên Lý
	KCN 
Bàu Xéo
	(BĐK) Sở TN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 10,3 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 1,3 lần, COD vượt tiêu chuẩn 1,9 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 1,6 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 6,0 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 500 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 10m3/ngày.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 20/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	
	
	4. Huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	

	6
	Nhà máy Chế biên mủ Cao su Thành Tuy Hạ - Liên hiệp nông trường cao su, Sở Công nghiệp Đồng Nai (xưởng sơ chế mủ cao su Thành Tuy Hạ - Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch)
	Xã 
Phú Thạnh
	(ĐTM) Sở KH, CN và MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (BOD5 vượt tiêu chuẩn 79,6 lần, COD vượt tiêu chuẩn 19,8 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 3,4 lần, Tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 4,0 lần, Amoni (tính theo nitơ) vượt tiêu chuẩn 3,1 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 16,4 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 22,0 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 12,5m3/ngày.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 27/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 479/QĐ-TNMT

	
	
	5. Huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	

	7
	Nhà máy Chế biến mủ Cao su Tân Định - Liên hiệp nông trường cao su, Sở Công nghiệp Đồng Nai (Tổ sơ chế mủ Cao su Tân Định - Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp)
	Xã Xuân Định
	(ĐTM) Sở KH, CN và MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 5,8 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 3,9 lần, COD vượt tiêu chuẩn 2,3 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 4,3 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 13,3 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 3,9 lần, amoni (tính theo nitơ) vượt tiêu chuẩn 3,0 lần, dầu động thực vật  vượt tiêu chuẩn 1,9 lần, Coliform vượt tiêu chuẩn 30 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 16,0m3/ngày.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 27/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 479/QĐ-TNMT
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